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DANH SÁCH SV DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔĐUN LỚP N20DLK

TÊN HỌC PHẦN : ANH NGỮ 3 HỌC KỲ 3

MÃ HỌC PHẦN  : ENG2201 TÍN CHỈ 2

* Phòng thi: 401 * 396 Điện Biên Phủ LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 2012719032 Huỳnh Thị Tú Anh N20DLK1

2 2013719033 Nguyễn Công Định N20DLK1

3 2012719037 Đặng Thùy Dung N20DLK1

4 2012719040 Đỗ Thị Ngân Hà N20DLK1

5 2012719041 Tôn Nữ Ngọc Hằng N20DLK1 Cấm thi,

6 2013719044 Trần Đình Huy N20DLK1

7 2013719047 Nguyễn Đăng Khánh N20DLK1 HP

8 2013719048 Nguyễn Anh Khoa N20DLK1

9 2013719051 Nguyễn Thành Long N20DLK1

10 2013719053 Dương Tấn Luân N20DLK1

11 2012719056 Nguyễn Thị Trà My N20DLK1

12 2013719058 Nguyễn Thế Kỳ Nam N20DLK1

13 2012719059 Huỳnh Thị Kim Nga N20DLK1

14 2013719063 Lê Nguyễn Kim Phương N20DLK1

15 2012719065 Võ Thị Bạch Phượng N20DLK1

16 2012719068 Lê Bảo Thanh N20DLK1

17 2013719070 Nguyễn Văn Thiện N20DLK1

18 2012719073 Nguyễn Ngọc Tịnh N20DLK1

19 2013719076 Phan Minh Trường N20DLK1

20 2012719077 Phan Nguyễn Mộng Tuyền N20DLK1

21 2012719078 Đặng Thị Khánh Vân N20DLK1
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LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN
ĐIỂM

GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian: 13h30 ngày 06 tháng 10 năm 2015

STT MSV HỌ VÀ TÊN

Số bài:         Số tờ:        Vắng thi:         Đình chỉ:      Cấm thi:
LẬP BẢNG                       GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn T. K. Phượng
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DANH SÁCH SV DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC/ MÔĐUN LỚP N20DLK

TÊN HỌC PHẦN : ANH NGỮ 3 HỌC KỲ 3

MÃ HỌC PHẦN  : ENG2201 TÍN CHỈ 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Phòng thi: 402 * 396 Điện Biên Phủ LẦN THI 1

SỐ CHỮ

1 1813219500 Nguyễn Thành Đồng N19KDN 98611

2 2012719030 Võ Thị Tố Anh N20DLK2

3 1913711410 Nguyễn Đình Bá N20DLK2 Cấm thi, HP

4 2013719034 Phạm Quang Định N20DLK2 Cấm thi, HP

5 2013719038 Lê Phúc Duy N20DLK2

6 2012719042 Hà Thị Minh Hảo N20DLK2

7 2012719043 Nguyễn Mai Hương N20DLK2

8 2012719046 Phạm Ngọc Khanh N20DLK2

9 2012719049 Trịnh Thị Thùy Lâm N20DLK2

10 2012719054 Lê Thị Phương Mai N20DLK2

11 2013719060 Trịnh Hữu Nhân N20DLK2

12 2012719061 Nguyễn Lê Yến Ni N20DLK2

13 2013719062 Lê Duy Pháp N20DLK2

14 2013719067 Phạm Văn Sơn N20DLK2

15 2012719071 Lê Thị Hoài Thu N20DLK2 HP

16 2012719072 Nguyễn Trần Ninh Thuận N20DLK2

17 2013719074 Nguyễn Ngọc Toàn N20DLK2

18 1913711527 Phạm Nguyễn Minh Trí N20DLK2

19 2012719080 Võ Thị Ngọc Vi N20DLK2 Cấm thi, HP

20 2013719081 Phan Nhật Vỹ N20DLK2

21 2012719082 Hồ Thị Hải Yến N20DLK2
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ĐIỂM
GHI CHÚSTT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP SỐ TỜ KÝ TÊN

Thời gian: 13h30 ngày 06 tháng 10 năm 2015

Số bài:         Số tờ:        Vắng thi:         Đình chỉ:      Cấm thi:
LẬP BẢNG                       GIÁM THỊ                      GIÁM KHẢO 1                  GIÁM KHẢO 2          LÃNH ĐẠO KHOA

Nguyễn T. K. Phượng


